
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHIẾU TIẾP NHẬN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 07 năm 2020Số: 200001100/PCBA-HCM

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A

SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG

3. Số văn bản đề nghị của cơ sở: 03/CVNT/2020  Ngày: 26/06/2020
2. Địa chỉ: 56/46 Nguyễn Thượng Hiền , Phường 01, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

4. Trang thiết bị y tế thuộc loại A

7. Thành phần hồ sơ:

Tên trang thiết bị y tế: Dụng cụ khám, phẩu thuật
Chủng loại/mã sản phẩm: Theo phụ lục
Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Tiêu chuẩn áp dụng: EC , 13485
5. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế :
Tên chủ sở hữu: Zepf Medical Instruments Gmbh
Địa chỉ chủ sở hữu: D – 78606 Seitingen Oberflacht - Germany
6. Thông tin về cơ sở bảo hành:

Điện thoại cố định: 08 3 8628394 Điện thoại di động: 0903 813257
Địa chỉ: 56/46 Nguyễn THượng Hiền , Phường 01, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Tên cơ sở: Công Ty TNHH TM THiết Bị Y Khoa NGuyễn Tùng(1)

1 Phụ lục chi tiết trang thiết bị y tế x

2 Bản phân loại trang thiết bị y tế x

3 Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ. x

4 Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế x

5 Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành x

6 Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật TTBYT theo mẫu số 1 Phụ lục 8 x

7 Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc Bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu trang thiết bị y tế công
bố áp dụng

x

8 Kết quả đánh giá các thông số hóa, lý, vi sinh và các thông số khác do cơ sở đủ điều
kiện theo quy định của pháp luật về đánh giá sự phù hợp cấp đối với trang thiết bị y tế
sản xuất trong nước

x



9 Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế x

10 Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế x

11 Giấy chứng nhận lưu hành tự do còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ đối với trang thiết
bị y tế nhập khẩu hoặc Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết
bị y tế đối với TTBYT sản xuất trong nước

x

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Phạm Thị Thanh Huyền



STT TÊN 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ (TIẾNG 

VIỆT)

CHỦNG 

LOẠI SẢN 

PHẨM

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ 

SỞ HỮU/ HÃNG, 

NƯỚC CHỦ SỞ 

HỮU

TÊN CƠ SỞ BẢO 

HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO 

HÀNH

1 Van âm đạo 

95x16mm/1

00x14mm

70-2612-00  ( 

= set 70-2612-

01 + 70-2612-

02)

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

2 Lưỡi dao 

mỗ số 11

06-1111-00 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

3 Lưỡi dao 

mỗ số 15

06-1115-00 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

4 Lưỡi dao 

mỗ số 12

06-1112-00 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

5 Kéo cắt 

bông gạc 

180 mm

08-9001-18 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ



6 Pen thẳng 

không mấu 

16 cm

12-3100-16 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

7 Banh khí 

quản Bose 

đầu sắc 

cong sang 

trái

54-1202-16 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

8 Banh khí 

quản Bose 

đầu sắc 

cong sang 

phải

54-1204-16 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

9 Banh khí 

quản tự giữ 

Bose 60 

mm, 7 cm

54-1105-07 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

10 Kẹp phẫu 

tích dài 13 

cm

10-1002-13 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

11 Kẹp phẫu 

tích 2 răng 

dài 13 cm

10-1200-13 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

12 Banh bột 30-3600-30 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM



13 Kẹp bông 

gạc mai 

(Pen hình 

tim)

16-1700-25 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

14 Kép phẩu 

tích Mayo 

thẳng 17 cm

08-1600-17 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

15 Kéo phẫu 

tích  Mayo 

cong 17cm

08-1601-17 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

16 Kéo cắt chỉ 

thép 

Universal 

12 cm

08-8301-12 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

17 Kẹp phẩu 

tích kiểu 

trung bình , 

thép không 

gỉ 14,5 cm

10-1002-14 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

18 Kẹp phẩu 

tích 2x3 

răng 14,5 

cm

10-1400-14 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

19 Kẹp phẩu 

tích 3x4  

răng 14,5 

cm

10-1500-14 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM



20 Kẹp mô 

Micro 

Adson 1x2 

răng thép 

không rỉ 12 

10-1806-12 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

21 Kẹp phẫu 

tích Allis 

5x6 răng dài 

15 cm

64-1200-15 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

22 Kẹp Halsted 

Mosquito 

cong 12.5 

cm, dài 12.5 

cm, cong

12-2201-12 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

23 Kẹp cầm 

máu Micro 

Mosquito 

12.5 cm 

thẳng

12-2202-12 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

24 Kẹp cầm 

máu Kelly 

thẳng 14 cm

12-2400-14 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

25 Kẹp cầm 

máu Kelly 

cong 14 cm 

( Kẹp động 

mạch Kelly 

12-2401-14 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

26 Kểm cắt 

xương 

Liston thẳng 

18,5 cm

32-2808-18 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM



27 Kểm cắt 

xương 

Liston cong 

18,5 cm

32-2809-18 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

28 Kềm gặm 

đốt sống mở 

lên 5 mm 

dài 18 cm

40-5100-05 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

29 Đục xương 

Smith 

petersen 

thẳng 6 mm

32-6404-06 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

30 Đục xương 

Smith 

petersen 

máng cong 

25 mm

32-6409-25 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

31 Banh hibbs 

2 đầu

40-0810-23 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

32 Banh 

Volkmann 4 

mấu nhọn 

dài 21.5 cm

18-2800-04 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

33 Banh 

Volkmann 4 

mấu cùn dài 

21.5 cm

18-2801-04 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM



34 Banh Israel 

5 mấu cùn 

50x45 mm 

25 cm

18-3604-50 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

35 Kẹp giữ 

xương 

Lowman 

18.5 cm

32-4401-18 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

36 Kẹp giữ 

xương 

Lowman 20 

cm

32-4401-20 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

37 Kẹp giữ 

xương Kern 

15 cm

32-3708-15 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

38 Kẹp giữ 

xương Lane 

33 cm

32-3804-33 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

39 Búa 

Ombredann

e 550 g, 

đường kính 

40 mm

32-6812-55 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

40 Ống hút 

Frazier số 8, 

dài 19 cm

40-2905-08 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM



41 Thước đo 02-3400-15 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

42 Kẹp giữ kim 

Mayo Hegar 

160 mm

24-1800-16 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

43 Bộ dụng cụ 

đè lưỡi dùng 

cho người 

lớn

48-3100-00 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

44 Bộ dụng cụ 

đè lưỡi dùng 

cho trẻ em

48-3102-00 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

45 Kéo cắt chỉ 

Metzenbau

m , cong, 

dài 180mm

08-2801-18 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

46 Kẹp  kim 

MayO- 

Hegar  , dài 

180mm , 

thép không 

24-1800-18 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

47 Kẹp khăn 

mổ 

backhaus 9 

cm

14-1101-09 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM



48 Kẹp bông 

băng 

Semken, 

1x2 răng 

150 mm

10-2700-15 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

49 Kẹp phẩu 

tích Semken 

15 cm

10-2600-15 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

50 kẹp Graefe 

số 2

42-3501-02 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

51 Đầu hút 

Poole vỏ 

bọc có đực 

lỗ, đường 

kính 8 mm, 

04-1400-08 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

52 Khay lưới 

đựng dụng 

cụ có tay 

cầm, kích 

thước 

88-2401-48 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

53 Hộp đựng 

đựng dụng 

cụ tiệt trùng

88-2100-84 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

54 Kẹp phẫu 

tích kiểu 

trung bình , 

thép không 

rỉ  dài 14,5 

10-1002-14 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM



55 Kéo phẫu 

tích mayo 

thẳng 14,5 

cm

08-1600-14 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

56 Kéo phẫu 

thuật 

Metzenbaun 

cong dài 18 

cm thép 

08-2801-18 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

57 Kẹp mạch 

máu Crile 

cong , mũi 

răng cưa, 14 

cm, thép 

12-2501-14 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

58 Kẹp mạch 

máu Halsted 

Mosquito, 

cong, răng 

cưa thép 

12-2201-12 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

59 Kẹp mang 

kim Mayo-

Hegar, dài 

18, thép 

không rỉ cm

24-1800-18 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

60 Kẹp mang 

kim Mayo-

Hegar, dài 

20, thép 

không rỉ cm

24-1800-20 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

61 Kẹp giữ mô 

Babcock 16 

cm

64-1600-16 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM



62 Kẹp xoang 

Lister mũi 

răng cưa, 

dài 18 cm , 

thép không 

16-2100-18 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

63 Banh 

Kocher , 

lưỡi 40x12 

mm, tay 

cầm có cửa 

18-3300-40 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

64 Đầu hút 

Yankauer 

27 cm

04-1500-27 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

65 Vòng Mayo 

giữ dụng cụ, 

140 mm 

thép không 

rỉ

28-1502-14 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

66 Kẹp gắp 

bông gạc 

thẳng 20 cm

12-3100-20 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

67 Kay quả đậu 88-1309-25 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

68 Kẹp cổ tử 

cung 25 cm

70-5006-25 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM



69 Curret nạo 42-4002-20 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

70 Kim rút 42-5404-12 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

71 Dao cắt 

Graefe

42-1700-00 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

72 Kẹp 

Castroviejo 

0.5 mm

43-1500-05 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

73 Kẹp bông 

băng 

Semken, 

1x2 răng 

15,5 cm

10-2700-15 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

74 Kẹp phẩu 

tích Semken 

15,5 cm

10-2600-15 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

75 Thìa nạo 

Neyhoefer 

phi 1,0 mm

42-4002-10 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM



76 Banh mắt 

Graefe trẻ 

em

42-1009-06 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

77 Banh mắt 

Graefe 

người lớn

42-1009-09 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

78 Banh 

Barraquer 

người lớn

42-1001-04 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

79 Kẹp giữ 

Backhaus 

11 cm

14-1101-11 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

80 Kẹp khăn 

mổ 9 cm

14-1003-09 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

81 Banh mắt 

Castroviejo 

8 cm

42-1302-08 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

82 Cây đè Iris 42-4602-13 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM



83 Móc Graefe 

Strabismus 

Hook 2

42-3501-02 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

84 Kéo Iris 

thẳng 11.5 

cm 

nhọn/cùn

08-3400-11 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

85 Kẹp phẩu 

tích 13 cm

10-1002-13 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

86 NSI que 

thông 

Bowmen số 

00/0 cm

42-6104-00 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

87 NSI que 

thông 

Bowmen

42-6104-12 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

88 NSI que 

thông 

Bowmen số 

3/4

42-6104-34 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

89 NSI que 

thông 

Bowmen số 

5/6

42-6104-56 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM



90 NSI que 

thông 

Bowmen số 

7/8

42-6104-78 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

91 Nong 

Wilder

42-6002-01 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

92 Nong 

Wilder số 2

42-6002-02 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

93 Nong 

Wilder số 3

42-6002-03 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

94 Kẹp kim 

Kalt

24-6208-14 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

95 Khăn phủ 

dụng cụ

88-2600-04 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

96 Khay lưới 

dụng cụ

88-2224-70 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM



97 Hộp đựng 

dụng cụ

88-2100-29 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

98 Kéo thẳng 

nhọn 

10,5cm

08-3400-10 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

99 Kẹp chắp 

DESMARR

ES số 1

43-2504-09 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

100 Kẹp chắp 

DESMARR

ES số 2

43-2506-09 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

101 Kẹp chắp 

DESMARR

ES số 3

43-2508-09 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

102 Kẹp chắp 

LAMBERT 

dài 9cm

43-2406-09 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

103 Kẹp chắp 

LORDAN

43-2511-09 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM



104 Kìm mang 

kim 

CASTROVI

EJO

24-6735-09 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

105 Kẹp 1x2 

răng dài 

10cm

42-8200-10 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

106 Thanh lật 

mí JAEGER

42-1500-11 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

107 Thìa nạo 

HEBRA 

3,0mm

42-4004-30 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

108 Thìa nạo 

MEYHOEF

ER 1,5mm

42-4002-15 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

109 Thìa nạo 

MEYHOEF

ER 2,0mm

42-4002-20 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

110 Thìa nạo 

MEYHOEF

ER 3,5mm

42-4002-35 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM



111 Vành mi 

người lớn 

BARRAQU

ER

42-1001-04 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

112 Vành mi trẻ 

em 

BARRAQU

ER

42-1001-03 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

113 Máng đè ( 

Thông lòng 

máng)

20-1100-11 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

114 Bank 

Volkmann 2 

móc

18-2801-02 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

115 Kềm cắt 

xương 

Ruskin 

Liston thẳng 

18.5 cm

32-2808-18 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

116 Kềm cắt 

đinh, vít có 

độ dày 6mm

33-5506-48 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

117 Kềm cắt chỉ 

thép dài 

18cm

33-5406-18 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM



118 Kềm cắt 

xương 

STILLE 

LISTON 

27cm

32-2900-27 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

119 Vành mi 

4cm

42-1001-04 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

120 Móc lác số 

1

42-3502-01 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

121 Nhíp giác 

mạc không 

mấu dài 

8,5cm

42-9400-05 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

122 Nhíp giác 

mạc 1x2 

răng dài 

8,5cm

42-9402-05 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

123 Kéo giác 

mạc 

WESTCOT

T dài 11cm

09-1004-11 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM

124 Kẹp kim 

CASTROVI

EJO 14cm

24-6691-14 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM



125 Hộp đựng 

dụng cụ 

19x14x4cm

88-2100-05 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH TM 

Thiết Bị Y Khoa 

Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng 

Hiền, P 1 Quận Gò Vấp 

Tp HCM, 799 Lê Hồng 

Phong Phường 12 Q 10, 

TP HCM
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